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DANH MỤC HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH CALOFIC 

Ngày cập nhật: 24/08/2022 

Số Tên sản phẩm Số tự công bố Ngày ký duyệt Ngày hết hạn 

Ngày HS công 

bố cập nhật 

trên mạng 

Xuất xứ 

1 
DẦU ĂN THƯỢNG HẠNG NHÃN HIỆU NEPTUNE LIGHT 01/CALOFIC/2021 1/10/2021 

Không xác định Đã cập nhật Sản xuất trong nước 

2 
DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 02/CALOFIC/2021 1/10/2021 

Không xác định 
  

Sản xuất trong nước 

3 
DẦU HẠT CẢI NHÃN HIỆU SIMPLY 03/CALOFIC/2021 1/10/2021 

Không xác định 
  

Sản xuất trong nước 

4 
DẦU HƯỚNG DƯƠNG NHÃN HIỆU SIMPLY 04/CALOFIC/2021 1/10/2021 

Không xác định 
  

Sản xuất trong nước 

5 
DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU MEIZAN GOLD 05/CALOFIC/2021 1/10/2021 

Không xác định 
  

Sản xuất trong nước 

6 
DẦU GẠO LỨT NHÃN HIỆU SIMPLY 06/CALOFIC/2021 1/10/2021 

Không xác định 
  

Sản xuất trong nước 

7 
DẦU BƠ THAY THẾ CAO CẤP NHÃN HIỆU MEIZAN 07/CALOFIC/2021 1/10/2021 

Không xác định 
  

Sản xuất trong nước 

8 
DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU MEIZAN 08/CALOFIC/2021 1/10/2021 

Không xác định 
  

Sản xuất trong nước 

9 
DẦU THỰC VẬT CAO CẤP NHÃN HIỆU MEIZAN 09/CALOFIC/2021 1/10/2021 

Không xác định   Sản xuất trong nước 

10 
DẦU THỰC VẬT TINH LUYỆN NHÃN HIỆU CÁI LÂN 10/CALOFIC/2021 1/10/2021 

Không xác định   Sản xuất trong nước 

11 

DẦU BƠ THAY THẾ NHÃN HIỆU SATELLITE (NHÃN 

MÀU XANH) 
11/CALOFIC/2021 1/11/2021 

Không xác định 

  

Sản xuất trong nước 

12 
DẦU TRÁNG KHUÂN NHÃN HIỆU SATELLITE 12/CALOFIC/2019 20/02/2019 

Không xác định 
  

Sản xuất trong nước 

13 
DẦU THỰC VẬT 13/CALOFIC/2019 10/5/2019 

Không xác định 
  

Sản xuất cho Coop 

14 
DẦU ĐẬU NÀNH 14/CALOFIC/2019 10/5/2019 

Không xác định 
  

Sản xuất cho Coop 

15 
DẦU THỰC VẬT TINH LUYỆN 15/CALOFIC/2019 10/5/2019 

Không xác định 
  

Sản xuất cho Coop 

16 
DẦU THỰC VẬT TINH LUYỆN NHÃN HIỆU ORCHID 16/CALOFIC/2021 1/10/2021 

Không xác định 
  

Sản xuất trong nước 

17 
BƠ THỰC VẬT NHÃN HIỆU MEIZAN 17/CALOFIC/2021 1/10/2021 

Không xác định 
  

Sản xuất trong nước 

18 DẦU THỰC VẬT CHO ĐẦU BẾP CHUYÊN NGHIỆP 
18/CALOFIC/2021 1/10/2021 

Không xác định 
  

Sản xuất trong nước 
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NHÃN HIỆU SATELLITE 

19 
DẦU HẠT CẢI NHÃN HIỆU SATELLITE 19/CALOFIC/2021 

01/10/2021 Không xác định 
  

Sản xuất trong nước 

20 
DẦU HƯỚNG DƯƠNG NHÃN HIỆU SATELLITE 20/CALOFIC/2021 

01/10/2021 Không xác định 
  

Sản xuất trong nước 

21 
BƠ THỰC VẬT ĐA DỤNG NHÃN HIỆU MEIZAN 21/CALOFIC/2021 

01/10/2021 Không xác định 
  

Sản xuất trong nước 

22 

BƠ THỰC VẬT CAO CẤP NHÃN HIỆU MEIZAN (NHÃN 

MÀU XANH) 
22/CALOFIC/2021 

01/10/2021 Không xác định 

  

Sản xuất trong nước 

23 
DẦU GẠO LỨT TINH LUYỆN NHÃN HIỆU SATELLITE 23/CALOFIC/2021 

01/10/2021 Không xác định 
  

Sản xuất trong nước 

24 
DẦU GẠO LỨT TINH LUYỆN 24/CALOFIC/2022 15/05/2022 

Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

25 
SHORTENING LF NHÃN HIỆU MEIZAN 25/CALOFIC/2021 5/12/2021 

Không xác định 
  

Sản xuất trong nước 

26 
DẦU ĐẬU NÀNH CAO CẤP BEN 26/CALOFIC/2021 1/12/2021 

Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

27 

DẦU OLEIN CỌ TINH LUYỆN-D NHÃN HIỆU 

SATELLITE 

27/CALOFIC/2021 
1/10/2021 

Không xác định 

  

Sản xuất trong nước 

28 
DẦU BƠ THAY THẾ ĐA DỤNG NHÃN HIỆU MEIZAN 28/CALOFIC/2021 1/11/2021 

Không xác định 
  

Sản xuất trong nước 

29 

DẦU THỰC VẬT TINH LUYỆN NHÃN HIỆU CÁI LÂN 

(KÍCH CỠ ĐÓNG GÓI NHỎ) 

29/CALOFIC/2021 
1/10/2021 

Không xác định 

  

Sản xuất trong nước 

30 

DẦU BƠ THAY THẾ NHÃN HIỆU MEIZAN (NHÃN MÀU 

CAM) 

30/CALOFIC/2021 
1/10/2021 

Không xác định 

  

Sản xuất trong nước 

31 

DẦU BƠ THAY THẾ NHÃN HIỆU MEIZAN (NHÃN MÀU 

VÀNG) 

31/CALOFIC/2021 

1/10/2021 Không xác định 

 

Sản xuất trong nước 

32 

DẦU BƠ THAY THẾ NHÃN HIỆU SATELLITE (NHÃN 

MÀU CAM) 

32/CALOFIC/2021 

1/11/2021 Không xác định 

  

Sản xuất trong nước 

33 

DẦU BƠ THAY THẾ NHÃN HIỆU SATELLITE (NHÃN 

MÀU VÀNG) 
33/CALOFIC/2021 

1/11/2021 Không xác định 

  

Sản xuất trong nước 

34 
BƠ THƠM NHÃN HIỆU SATELLITE 35/CALOFIC/2021 

1/11/2021 Không xác định   Sản xuất trong nước 

35 
DẦU MÈ THƠM HẢO HẠNG NHÃN HIỆU SATELLITE 37/CALOFIC/2021 

1/10/2021 Không xác định   Sản xuất trong nước 
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36 

DẦU THỰC VẬT TINH LUYỆN NHÃN HIỆU CÁI LÂN 

(KÍCH CỠ ĐÓNG GÓI LỚN) 
38/CALOFIC/2021 

1/10/2021 Không xác định   Sản xuất trong nước 

37 
SHORTENING 42 NHÃN HIỆU MEIZAN 39/CALOFIC/2021 

1/10/2021 Không xác định   Sản xuất trong nước 

38 
SHORTENING NHÃN HIỆU MEIZAN 40/CALOFIC/2021 

1/10/2021 Không xác định   Sản xuất trong nước 

39 
DẦU CỌ TINH LUYỆN NHÃN HIỆU SATELLITE 41/CALOFIC/2021 

1/11/2021 Không xác định 
  

Sản xuất trong nước 

40 

DẦU OLEIN CỌ TINH LUYỆN NHÃN HIỆU SATELLITE 

(NHÃN MÀU XANH) 
42/CALOFIC/2021 

1/10/2021 Không xác định 

 

Sản xuất trong nước 

41 SHORTENING PM NHÃN HIỆU MEIZAN 43/CALOFIC/2019 20/09/2019 Không xác định  
 

Sản xuất trong nước 

42 
SHORTENING NHÃN HIỆU SATELLITE (NHÃN MÀU 

XANH) 
44/CALOFIC/2021 1/11/2021 Không xác định 

 
Sản xuất trong nước 

43 DẦU OLEIN CỌ TINH LUYỆN NHÃN HIỆU SATELLITE 45/CALOFIC/2021 1/10/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

44 OLEIN DẦU CỌ TINH LUYỆN 46/CALOFIC/2021 29/12/2021 Không xác định 
 

Sản xuất tại Malaysia 

45 DẦU DỪA TINH LUYỆN 47/CALOFIC/2022 30/08/2022 Không xác định 
 

Sản xuất Indonesia 

46 DẦU HƯỚNG DƯƠNG NHÃN HIỆU MEIZAN 48/CALOFIC/2021 1/10/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

47 
CHẤT BÉO BÁNH NƯỚNG NHÃN HIỆU MEIZAN (BAO 

BÌ MÀU XANH LÁ) 
49/CALOFIC/2021 1/10/2021 Không xác đinh 

 
Sản xuất trong nước 

48 SHORTENING NHÃN HIỆU MEIZAN 50/CALOFIC/2021 1/10/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

49 DẦU CỌ CHUYÊN DỤNG NHÃN HIỆU SATELLITE 51/CALOFIC/2021 1/10/2021 Không xác đinh 
 

Sản xuất trong nươc 

50 DẦU CHUYÊN DỤNG NHÃN HIỆU SATELLITE 52/CALOFIC/2020 01/04/2020 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

51 
DẦU Ô-LIU DINH DƯỠNG CHO TRẺ EM NHÃN HIỆU 

KIDDY 
54/CALOFIC/2021 15/12/2021 Không xác định 

 
Xuất xứ Tây Ban Nha 

52 DẦU Ô-LIU EXTRA VIRGIN NHÃN HIỆU OLIVOILÀ 55/CALOFIC/2021 15/12/2021 Không xác định 
 

Xuất xứ Tây Ban Nha 

53 DẦU Ô-LIU POMACE NHÃN HIỆU OLIVOILÀ 56/CALOFIC/2021 15/12/2021 Không xác định 
 

Xuất xứ Tây Ban Nha 

54 
DẦU BƠ THAY THẾ NHÃN HIỆU MEIZAN (NHÃN MÀU 

NẤU) 
57/CALOFIC/2021 1/10/2021 Không xác định 

 
Sản xuất trong nước 

55 SHORTENING NH NHÃN HIỆU MEIZAN 58/CALOFIC/2021 1/11/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

56 
DẦU OLEIN CỌ TINH LUYỆN NHÃN HIỆU SATELLITE 

(NHÃN MÀU TÍM) 
59/CALOFIC/2021 1/11/2021 Không xác định 

 
Sản xuất trong nước 



Page 4 of 7 
 

57 DẦU ĂN DINH DƯỠNG CHO TRẺ NHÃN HIỆU KIDDY 60/CALOFIC/2021 1/10/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

58 
DẦU THỰC VẬT TINH LUYỆN NHÃN HIỆU SATELLITE 

(NHÃN MÀU ĐỎ) 
61/CALOFIC/2021 1/11/2021 Không xác định 

 
Sản xuất trong nước 

59 
DẦU OLEIN CỌ TINH LUYỆN-C NHÃN HIỆU 

SATELLITE 
65/CALOFIC/2021 1//11/2021 Không xác định 

 
Sản xuất trong nước 

60 CHAI NHỰA PET 62/CALOFIC/2020 20/03/2020 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

61 PHÔI NHỰA PET 63/CALOFIC/2020 20/03/2020 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

62 CAN NHỰA HDPE 64/CALOFIC/2020 20/03/2020 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

63 
DẦU BƠ THAY THẾ NHÀN HIỆU ORCHID (NHÃN MÀU 

VÀNG) 
66/CALOFIC/2021 1/11/2021 Không xác định 

 
Sản xuất trong nước 

65 DẦU CỌ TINH LUYỆN 67/CALOFIC/2020 25/06/2020 Không xác định 
 

Xuất xứ Malaysia 

66 STEARIN CỌ TINH LUYỆN 68/CALOFIC/2020 25/06/2020 Không xác định 
 

Xuất xứ Malaysia 

67 DẦU CỌ TINH LUYỆN 69/CALOFIC/2020 25/06/2020 Không xác định 
 

Xuất xứ Indonesia 

68 STEARIN DẦU CỌ TINH LUYỆN 70/CALOFIC/2020 25/06/2020 Không xác định 
 

Xuất xứ Indonesia 

69 OLEIN DẦU CỌ TINH LUYỆN 71/CALOFIC/2020 25/06/2020 Không xác định 
 

Xuất xứ Indonesia 

70 DẦU NHÂN CỌ TINH LUYỆN 72/CALOFIC/2020 18/06/2020 Không xác định 
 

Xuất xứ Malaysia 

71 DẦU OLEIN NHÂN CỌ TINH LUYỆN 73/CALOFIC/2020 18/06/2020 Không xác định 
 

Xuất xứ Malaysia 

72 DẦU CỌ HYDRO HÓA, TINH LUYỆN 74/CALOFIC/2020 18/06/2020 Không xác định 
 

Xuất xứ Malaysia 

73 
DẦU STEARIN CỌ HYDRO HÓA, TINH LUYỆN DẠNG 

MẢNH 
75/CALOFIC/2020 25/06/2020 Không xác định 

 
Xuât xứ Malaysia 

74 DẦU HƯỚNG DƯƠNG TINH LUYỆN 76/CALOFIC/2020 25/06/2020 Không xác định 
 

Xuấtt xứ Malaysia 

75 DẦU HẠT CẢI TINH LUYỆN 77/CALOFIC/2020 25/06/2020 Không xác định 
 

Xuất xứ Malaysia 

76 DẦU CÁ HỒI TINH LUYỆN TROPUFA SALMON 8/13 78/CALOFIC/2020 25/06/2020 Không xác định 
 

Xuất xứ Malaysia 

77 DẦU MÈ THƠM NGUYÊN CHẤT 79/CALOFIC/2020 25/06/2020 Không xác định 
 

Xuất xứ Malaysia 

78 DẦU DỪA HYDRO HÓA, TINH LUYỆN 80/CALOFIC/2020 25/06/2020 Không xác định 
 

Xuất xứ Malaysia 

79 
SHORTENING NHÃN HIỆU SATELLITE (NHÃN MÀU 

XANH) 
81/CALOFIC/2021 1/11/2021 Không xác định 

 
Sản xuất trong nước 
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80 DẦU ĐẬU NÀNH TINH LUYỆN NHÃN HIỆU SATELLITE 82/CALOFIC/2021 1/11/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

81 BƠ THỰC VẬT CAO CẤP NHÃN HIỆU MEIZAN 83/CALOFIC/2021 1/11/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

82 OLEIN DẦU HẠT MỠ TINH LUYỆN 84/CALOFIC/2020 25/09/2020 Không xác định 
 

Xuất xứ Malaysia 

83 
CHẤT BÉO KEM BÁNH NHÃN HIỆU MEIZAN (NHÃN 

MÀU XANH) 
85/CALOFIC/2020 15/08/2020 Không xác định 

 
Sản xuất trong nước 

84 DẦU THỰC VẬT TINH LUYỆN SATRA 86/CALOFIC/2022 05/05/2022 Không xác định 
 

Sản xuất cho Satra 

85 
DẦU THỰC VẬT CHO ĐẦU BẾP CHUYÊN NGHIỆP 

NHÃN HIỆU SATELLITE (KÍCH CỠ ĐÓNG GÓI LỚN) 
87/CALOFIC/2021 15/12/2021 Không xác định 

 
Sản xuất trong nước 

87 
SHORTENING 42 NHÃN HIỆU MEIZAN (NHÃN MÀU 

CAM) 
89/CALOFIC/2022 1/03/2022 Không xác định 

 
Sản xuất trong nước 

88  
PHỤ GIA THỰC PHẨM GLYXERIN TINH KHIẾT 99,7 % - 

WILFARIN 
90/CALOFIC/2022 1/08/2022 Không xác định 

 
Sản xuất trong nước 

89 DẦU BƠ THAY THẾ DẠNG LỎNG NHÃN HIỆU MEIZAN 91/CALOFIC/2022 28/02/2022 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

90 
DẦU STEARIN CỌ TINH LUYỆN - A NHÃN HIỆU 

SATELLITE 
92/CALOFIC/2021 1/10/2021 Không xác định 

 
Sản xuất trong nước 

91 
DẦU STEARIN CỌ TINH LUYỆN - B NHÃN HIỆU 

SATELLITE 
93/CALOFIC/2021 1/10/2021 Không xác định 

 
Sản xuất trong nước 

92 DẦU HẠT CẢI TINH LUYỆN 94/CALOFIC/2020 15/11/2020 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

93 
SHORTENING 42 NHÃN HIỆU MEIZAN (NHÃN MÀU 

ĐỎ) 
95/CALOFIC/2021 15/11/2021 Không xác định 

 
Sản xuất trong nước 

94 
CHẤT BÉO BÁNH NƯỚNG NHÃN HIỆU MEIZAN (BAO 

BÌ MÀU ĐỎ) 
96/CALOFIC/2021 01/10/2021 Không xác định 

 
Sản xuất trong nước 

95 
CHẤT BÉO KEM BÁNH NHÃN HIỆU MEIZAN (NHÃN 

MÀU CAM) 
97/CALOFIC/2021 5/12/2021 Không xác định 

 
Sản xuất trong nước 

96 DẦU MÈ THƠM NHÃN HIỆU SATELLITE 98/CALOFIC/2021 20/12/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

97 DẦU OLEIN CỌ TINH LUYỆN 99/CALOFIC/2021 5/12/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

98 DẦU BƠ THAY THẾ NHÃN HIỆU MEIZAN 100/CALOFIC/2021 15/12/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

99 SHORTENING THỰC VẬT- MEIZAN 101/CALOFIC/2021 1/11/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

100 SHORTENING EC NHÃN HIỆU MEIZAN 102/CALOFIC/2021 1/10/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

101 BỒN CHỨA DẦU ĂN MÃ SỐ ECLU 1828159 103/CALOFIC/2021 17/02/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

102 BỒN CHỨA DẦU ĂN MÃ SỐ ECLU 1828143 104/CALOFIC/2021 17/02/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 
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103 BỒN CHỨA DẦU ĂN MÃ SỐ ECLU 1828159 105/CALOFIC/2021 17/02/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

104 DẦU HƯỚNG DƯƠNG – A NHÃN HIỆU SATELLITE 106/CALOFIC/2021 1/11/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

105 
DẦU NHÂN CỌ HYDRO HÓA, TINH LUYỆN WILKOTE 

380 
107/CALOFIC/2021 20/04/2021 Không xác định 

 
Xuất xứ Indonesia 

106 
DẦU NHÂN CỌ HYDRO HÓA, TINH LUYỆN WILKOTE 

380 
108/CALOFIC/2022 20/01/2022 Không xác định 

 
Sản xuất trong nước 

107 DẦU OLEIN NHÂN CỌ TINH LUYỆN 109/CALOFIC/2021 10/07/2021 Không xác định 
 

Xuất xứ Indonesia 

108 
DẦU OLEIN TINH LUYỆN NHÃN HIỆU SATELLITE 

(NHÃN MÀU CAM) 
110/CALOFIC/2021 1/11/2021 Không xác định 

 

Sản xuất trong nước 

 

109 DẦU THỰC VẬT LÀM KEM TT NHÃN HIỆU SATELLITE 111/CALOFIC/2021 1/10/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

110 
DẦU OLEIN CỌ TINH LUYỆN – A NHÃN HIỆU 

SATELLITE 
112/CALOFIC/2021 1/11/2021 Không xác định 

 
Sản xuất trong nước 

111 
DẦU OLEIN CỌ TINH LUYỆN -B NHÃN HIỆU 

SATELLITE 
113/CALOFIC/2021 1/11/2021 Không xác định 

 
Sản xuất trong nước 

112 DẦU NHÂN CỌ HYDRO HÓA, TINH LUYỆN 115/CALOFIC/2022 15/01/2022 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

113 DẦU GẠO TINH LUYỆN 116/CALOFIC/2021 1/10/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

114 DẦU CỌ TINH LUYỆN 117/CALOFIC/2021 1/11/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

115 DẦU OLEIN CỌ TINH LUYỆN (DẦU THỰC VẬT) 118/CALOFIC/2021 1/10/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

116 DẦU STEARIN CỌ TINH LUYỆN 119/CALOFIC/2021 1/11/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

117 DẦU NÀNH TINH LUYỆN 120/CALOFIC/2021 1/11/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

118 DẦU HẠT CẢI TINH LUYỆN 121/CALOFIC/2021 1/11/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

119 DẦU HƯỚNG DƯƠNG TINH LUYỆN 122/CALOFIC/2021 1/11/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

120 DẦU THỰC VẬT TINH LUYỆN 123/CALOFIC/2021 1/11/2021 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

121 
DẦU STEARIN CỌ HYDRO HÓA, TINH LUYỆN DẠNG 

HẠT 
124/CALOFIC/2021 5/11/2021 Không xác định 

 
Sản xuất trong nước 

122 
DẦU OLEIN NHÂN CỌ HYDRO HÓA, TINH LUYỆN 

(BESSCOTE 3840) 
125/CALOFIC/2022 5/1/2022 Không xác định 

 

Xuất xứ Indonesia, 

MNA 

123 
DẦU OLEIN NHÂN CỌ HYDRO HÓA, TINH LUYỆN 

WILFIL 380 NHÃN HIỆU MEIZAN 
126/CALOFIC/2022 5/1/2022 Không xác định 

 

Xuất xứ Indonesia, 

MNA 

124 
DẦU OLEIN NHÂN CỌ HYDRO HÓA, TINH LUYỆN 

WILFIL 400 NHÃN HIỆU MEIZAN 
127/CALOFIC/2022 5/1/2022 Không xác định 

 

Xuất xứ Indonesia, 

MNA 



Page 7 of 7 
 

125 
CHẤT BÉO THỰC VẬT THAY THẾ BƠ CA CAO -

WILLARINE 820 NHÃN HIỆU MEIZAN 
128/CALOFIC/2022 25/03/2022 Không xác định 

 

Xuất xứ Indonesia, 

MNA 

126 
DẦU OLEIN NHÂN CỌ HYDRO HÓA, TINH LUYỆN 

(BESSCOTE 3840) 
129/CALOFIC/2022 15/1/2022 Không xác định 

 

Xuất xứ Indonesia, 

WNI 

127 
DẦU OLEIN NHÂN CỌ HYDRO HÓA, TINH LUYỆN 

WILFIL 380 NHÃN HIỆU MEIZAN 
130/CALOFIC/2022 15/1/2022 Không xác định 

 

Xuất xứ Indonesia, 

WNI 

128 
DẦU OLEIN NHÂN CỌ HYDRO HÓA, TINH LUYỆN 

WILFIL 400 NHÃN HIỆU MEIZAN 
131/CALOFIC/2022 15/1/2022 Không xác định 

 

Xuất xứ Indonesia, 

WNI 

129 DẦU GẠO TINH LUYỆN 132/CALOFIC/2022 15/01/2022 Không xác định 
 

Xuất xứ Thái lan, Thai 

Edible Oil Co., Ltd. 

130 PHỤ GIA THỰC PHẨM GLYXERIN TINH KHIẾT 99,7 % 133/CALOFIC/2022 10/07/2022 Không xác định 
 

Xuất xứ Indonesia, 

WNI 

131 BƠ LÁ PUFF PASTRY MEDIUM 169484 GFIG 134/CALOFIC/2022 10/05/2022 Không xác định 
 

Xuất xứ Malaysia, 

PGEO 

132 DẦU NHÂN CỌ HYDRO HÓA, TINH LUYỆN 42 135/CALOFIC/2022 25/07/2022 Không xác định 
 

Sản xuất trong nước 

133 
DẦU OLEIN NHÂN CỌ HYDRO HÓA, TINH LUYỆN 

(BESSCOTE 3840) 
129/CALOFIC/2022 15/1/2022 Không xác định 

 

Xuất xứ Indonesia, 

MNA-SERANG 

 


